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PRODUCT LIST – DANH MỤC THIẾT BỊ PHÂN PHỐI 

MANUFACTURER/ NHÀ SẢN 
XUẤT 

PRODUCTS SẢN PHẨM 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU 

 
Hãng SCION – Anh/ Hà Lan/ 

Đức 

• Gas Chromatophy 
SCION 8300-GC 

• Gas Chromatophy 
SCION 8500-GC 

• MS Gas Chromatophy 01 
Quadrupole GCMS 
SCION SQ8700 

• MS Gas Chromatophy 03 
Quadrupole GCMSMS 
SCION TQ8900 

• GC Analysers 
 

• High-pressure liquid 
chromatography HPLC 
SCION LC 6000 with 
various kind of detectors 
UVVIS/ DAD/ FL/ RI/ 
ELSD 

• Artemis 6000 Amino 
Acid Analyzer A6000 

• VERSA and HT3 
Headspace Sample 
 

• GC Columns 

• Sắc ký khí SCION 8300-
GC 

• Sắc ký khí SCION 8500-
GC 

• Sắc ký khí khối phổ 01 
tứ cực GCMS SCION 
SQ8700 

• Sắc ký khí khối phổ 03 
tứ cực GCMSMS SCION 
TQ8900 

• Hệ thống sắc ký khí phân 
tích chuyên dụng 

• Sắc ký lỏng cao áp 
HPLC SCION LC 6000 
với các đầu dò UVVIS/ 
DAD/ FL/ RI/ ELSD 
 
 

• Hệ phân tích amino acid 
chuyên dụng AAA6000 

• Bộ lấy mẫu không gian 
hơi Headspace model 
VERSA và HT3 

• Cột phân tích Sắc ký khí 

 
Hãng GBC – ÚC 

• AAS Spectrometers 
 

• UV-VIS Spectrometers 
 
 
• ICP OES Spectrometers 

• Hệ thống quang phổ hấp 
thu nguyên tử AAS 

• Máy quang phổ tử ngoại 
khả kiến UV-VIS 



 
• ICP – oTOFMS 

Spectrometers 
 
• XRD X-ray 

Diffractometer 

• Máy quang phổ phát xạ 
Plasma ICP-OES 

• Máy quang phổ phát xạ 
Plasma ghép khối phổ 
ICPMS 

• Hệ thống nhiễu xạ tia X 
XRD 

 
Hãng SEAL – Mỹ/ Đức/ Hà Lan 

• Segmented Flow 
Analyzers CFA Analyzer 

• Discrete Analyzers 
 

• Automated Analysis 
BOD System 

• Automated Analysis 
COD System 

• Automated Mentals 
Digestion Block 

• Hệ thống phân tích dòng 
liên tục CFA 

• Hệ thống phân tích rời 
rạc 

• Hệ thống phân tích BOD 
tự động 

• Hệ thống phân tích COD 
tự động 

• Bộ phá mẫu kim loại tự 
động 

 
Hãng membraPure – Đức 

• Ion Chromatography IC 
 

• uniTOC device uses the 
full oxidation by UV 

 
• Ultrapure Water/ RO – 

EDI Water 

• Hệ thống sắc ký ION 
(IC) 

• Hệ thống phân tích TOC 
online công nghệ độ dẫn 
Oxy hoá bởi tia UV 

• Hệ thống máy lọc nước 
siêu sạch PTN loại I, loại 
II, loại III 

 
Hãng CDS – Mỹ  

• Automated Thermo 
Desorption 

• Purge and Trap combine 
with autosampler 

• Pyrolysis System 
• SPE Workstation 

• Bộ giải hấp nhiệt 
Thermal Desorption 

• Bộ Purge & Trap cho 
mẫu lỏng 

• Bộ nhiệt nhân Pyrolysis 
• Hệ thống chiết pha rắn 

bán tự động 

 
Hãng EDINBURG – Anh  

• Dual Beam UV-Vis 
Spectrophotometer 

• Transient absorption 
spectrometers 

• Fluorescence 
Spectrometers 
 

• Raman Microscopes 

• Máy quang phổ tử ngoại 
khả kiến UVVIS 

• Máy quang phổ hấp thụ 
truyền qua 

• Máy quang phổ kế 
huỳnh quang/ quang 
phổ lân quang 

• Kính hiển vi Raman 

 
Hãng TEKMAR – Mỹ 

• Purge and Trap Volatile 
Organic Compounds 
(VOC)  

• Total Organic Carbon 
(TOC) 

• Hệ thống Bẫy và thổi khí 
phân tích VOCs 

• Máy phân tích tổng 
cacbon hữu cơ TOC 



 
Hãng LEEMANLABS – Mỹ 

• ICP-OES Spectrometer 
 

• DC Arc Spectrometer 
 

 
• Mecury Tester 

Spectrometer 

• Quang phổ phát xạ 
Plasma ICP-OES 

• Hệ thống quang phổ phát 
xạ hồ quang phân tích 
kim loại DC Arc 

• Hệ phân tích thủy ngân 
Hg 

 
 

Hãng OI Analytical – Mỹ  

• Total Organic Carbon 
(TOC) 

• Online Cyanide Analyzer 
 

• Online TOC Analyzer 

• Máy phân tích tổng 
cacbon hữu cơ TOC  

• Hệ thống phân tích 
Cynanide online 

• Hệ thống phân tích TOC 
online 

 
HÃNG BUCHI – Thuỵ Sỹ 

• NIR Spectroscopy 
 

• Freeze dryer 

• Máy quang phổ cận hồng 
ngoại NIR 

• Máy sấy đông khô 

 
Hãng ABB – Canada 

• FT-IR Spectrometers 
 

• FT-NIR Spectrometers 
 

• FT-NIR On-line Process 
Spectrometer 

• FT-IR Field-mountable 
Process Analyzer 
Platform 

• Máy quang phổ hồng 
ngoại FTIR  

• Máy quang phổ cận hồng 
ngoại FTNIR  

• Máy quang phổ cận hồng 
ngoại FTNIR online 

• Máy phân tích hồng 
ngoại FTIR hệ thống 

 
Hãng YMC – Nhật Bản  

• Preparative LC systems 
 
 
 

• Hệ thống sắc ký điều 
chế 

 
Hãng Isotopx – Anh 

• TIMS (thermal 
ionization mass 
spectrometry)  

• Multi-collector noble 
gas mass spectrometer  

• Gas source isotope ratio 
mass spectrometry, or 
IRMS 

• Máy phân tích khối phổ 
Ion hoá nhiệt TIMS  
 

• Hệ thống phân tích khối 
phổ khung từ  

• Máy khối phổ so sánh tỷ 
lệ đồng vị (IRMS) 

 
 

Hãng NC TECH – Ý  

• Nitrogen and carbon 
isotopes analysis  

• CHNS-O Elemental 
analysis 

• Dumas analysis 
 
 

• Máy phân tích đồng vị 
Nitrogen và Cacbon 

• Máy phân tích nguyên 
tố CHNS-O 

• Máy phân tích đạm 
bằng phương pháp 
Dumas 



• Atmospheric CO2 
analysis instrument 

• Máy phân tích CO2 
trong khí quyển 

 
Hãng MicroP – Hàn Quốc 

• XRF Coating thickness 
gauge 
 

• XRF Elemental Analysis 
 
 

• XRF ROHS screening  
 

• Máy quang phổ huỳnh 
quang tia X phân tích độ 
dày lớp phủ 

• Máy quang phổ huỳnh 
quang tia X phân tích 
nguyên tố 

• Máy quang phổ huỳnh 
quang tia X phân tích 
ROHS 

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG – Y TẾ – DƯỢC – HOÁ LÝ CƠ BẢN – XỬ 
LÝ MẪU – CHUẨN BỊ MẪU   

 
Hãng SI Analytics – Đức  

(thuộc Xylem group) 

• Viscometry/ 
Autosampling system 

• Automatic Titrator 
 

• pH/ORP, ISE, dissolved 
oxygen, conductivity: 
Meters and sensors 

• Hệ thống/ máy đo độ 
nhớt 

• Thiết bị chuẩn độ tự 
động 

• Thiết bị cầm tay phân 
tích đa chỉ tiêu pH, MV, 
nhiệt độ, EC, DO 
Meter,… 

 
Hãng B+S – Anh  

(thuộc Xylem group) 
 

• OPTi Digital Handheld 
Refractometer 

• Digital Refractometers 
For All Applications 

• Digital Polarimeters 
• ADS400 Series 

Saccharimeter 

• Máy khúc xạ kế điện tử 
cầm tay 

• Máy khúc xạ kế điện tử 
để bàn 

• Máy phân cực kế tự động 
để bàn 

• Máy khúc xạ đo đường 

 
Hãng WTW – Đức  

(thuộc Xylem group) 

• Photometer and 
Colormeter 

• OxiTop® - BOD 
Cabinet/ BOD analyzer 

• BOD Analyzer 
• Turbidimeters 
• pH/ORP, ISE, dissolved 

oxygen, conductivity: 
Meters and sensors 

• Máy quang phổ đo chỉ 
tiêu nước 

• Bộ phân tích BOD/ Tủ 
BOD 

• Máy phân tích BOD 
• Máy đo độ đục 
• Máy đo để bàn/ cầm tay 

các chỉ tiêu: pH/ORP, 
ISE, Oxy hoà tan 

 
Hãng YSI – Mỹ 

(thuộc Xylem group) 

• Multi-parameter water 
quality meter 

• Sampling Handhelds | 
Water Quality Meter | 
DO Meters 

• Multiparameter Water 
Quality Sonde + 
Handheld Display 

• Biochemistry Analyzer 

• Máy đo nhanh đa chỉ tiêu 
 

• Thiết bị quan trắc chất 
lượng nước 

 
• Hệ thống đầu dò đo đa 

chỉ tiêu nước biến + thiết 
bị đo cầm tay 



• Máy đo sinh hoá các chỉ 
tiêu 

 
Hãng GLOBAL WATER – Mỹ 

(thuộc Xylem group) 

• Water Auto Samplers 
 

• Flow Probe 
 

• Water Level Sensor/ 
Water Level Logger 

• Thiết bị lấy mẫu nước tự 
động 

• Thiết bị đo lưu lượng 
nước cầm tay 

• Cảm biến đo mức nước/ 
Bộ ghi mực nước 

 
Hãng SMEG – Ý  

• Labolatory glass washer 
machine 

• Medical instrument 
disinfection machine 

• Máy rửa dụng cụ PTN 
 

• Máy rửa dụng cụ y tế 

 
Hãng EVOQUA – Đức  

• Type I ultra-clean water 
purifier 

• RO water purifier 
• DI water filter 

• Hệ thống lọc nước siêu 
sạch loại I 

• Hệ thống lọc nước RO 
• Hệ thống lọc nước DI 

 
Hãng PROMOCHROM  - 

Canada  

• Offline automated SPE  
• Online automated SPE 

• Hệ thống chiết pha rắn 
SPE offline tự động 

• Hệ thống chiết pha rắn 
SPE online tự động 

 

 
Hãng SCP SCIENCE – Canada 

• Microwave Digestion 
System 

• AAS consumables 
 

• ICP-AES & ICP-MS 
Consumables 

• XRF Consumables 

• Hệ thống phá mẫu vi 
sóng 

• Vật tư tiêu hao cho máy 
AAS 

• Vật tư tiêu hao cho máy 
ICP-AES & ICP-MS 

• Vật tư tiêu hao máy XRF 
 

 
 

Hãng LABTECH – Mỹ 

• AutoClean GPC Cleanup 
System 

• SepLine-S Automated 
SPE 

• Nitrogen Automated 
Concentrator 

• Hệ thống làm sạch dùng 
công nghệ GPC 

• Hệ thống chiết pha rắn tự 
động 

• Hệ thống cô mẫu tự động 
dùng khí Nitrogen 

 
Hãng FROILABO – Pháp  

• Incubators 
• Ovens 
• Freezers 
• Low Temperature 

Freezers -45°C 
• Ultra low temperature 

freezers -86oC 
• Cryogenic Storage 

Systems 
• Temperature Forcing 

System 

• Tủ ấm 
• Tủ sấy 
• Tủ ấm lạnh 
• Tủ đông -45°C 

 
• Tủ lạnh âm sâu -86oC 

 
• Hệ thống lưu trữ lạnh 

 
• Hệ thống cưỡng bức 

nhiệt độ 



 
Hãng PRECISA – Thuỵ Sỹ  

• Semi – Micro Balances 
• Analytical Balances 
• Precision Balances 
• Industrial Scales 
• Moisture Analyzers 
• Ash Analyzers 

• Cân bán vi lượng 
• Cân phân tích PTN 
• Cân cân 03, 04, 05 số lẻ 
• Cân công nghiệp 
• Cân sây ẩm 
• Phân tích tro, tro hóa 

 

 
Hãng HIMAC – Nhật Bản  

• Ultracentrifuges 
• Refrigerated Centrifuges 
• General Purpose 

Centrifuge 
• Large-Scale Continuous 

Flow Ultracentrifuge 
• Blood Cell Washing 

Centrifuge 

• Máy ly tâm siêu tốc 
• Máy ly tâm lạnh 
• Máy ly tâm cơ bản 
• Máy ly tâm siêu tốc 

dòng liên tục quy mô 
lớn 

• Máy ly tâm rửa tế bào 
máu 

 
Hãng DYNAMICA – Anh 

• Centrifuge 
• PCR machine 
• GEL camera 
• UV-VIS 

• Máy ly tâm 
• Máy nhân gen PCR 
• Máy chụp anh GEL 
• Máy quang phổ UV-VIS 

 
 

Hãng FASTER – Ý  

• Microbiological safety 
cabinets Class I; Class II 
A1/A2; Class II B2; Class 
III 

• Laminar Airflow 
Cabinets 

• Chemical fume 
cupboards 

• Cytotoxic isolators 

• Tủ an toàn sinh học 
Class I; Class II A1/A2; 
Class II B2; Class III 
 

• Tủ cấy vô trùng Laminar 
Airflow Cabinets 

• Tủ hút khí độc 
 

• Tủ an toàn độc tố 
Cytotoxic isolators 

 
Hãng LABINDIA - Ấn Độ 

• Dissolution Tester 
• Disintegration Tester 
• Tablet Hardness Tester 
• Tap Density Tester 
• Tablet Friability Tester 

• Máy đo độ hòa tan 
• Máy đo độ tan rã 
• Máy đo độ cứng viên 
• Máy đo tỷ trọng 
• Máy đo độ mài mòn viên 

 
Hãng THERMOLAB - Ấn Độ 

• Stability chamber 
• Walking stability 

chamber 
• Photostability chamber 

• Tủ ổn định/ tủ vi khí hậu 
• Buồng ổn định/ buồng vi 

khí hậu 
• Tủ ổn định quang hoá 

MÔI TRƯỜNG QUAN TRẮC/ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG/ KHÍ 
TƯỢNG 

 
Hãng ESC – Mỹ  

• Semiauto Isokinetic 
Systems  

 
• Automatic Isokinetic 

Systems 

• Hệ thống lấy mẫu khí 
thải ống khói Isokinetic 
bán tự động 



 
• VOCs stack sampling 

Systems 
 

• Hệ thống lấy mẫu khí 
thải ống khói Isokinetic 
tự động 

• Hệ thống lấy mẫu VOCs 
khí thải 

 
Hãng INSTRUMEX - Ấn Độ 

• Dual Channel Dust 
Sampler for PM10 and 
PM2.5 (Combo Sampler) 

• Hệ thống lấy mẫu bụi 
PM10 và PM2.5 đồng 
thời 

 
Hãng DOZA – Nga 

• Alpha /Beta radioactivity 
meter 

• Máy phân tích hoạt độ 
phóng xạ alpha – beta 

 
Hãng SAUERMANN - Pháp 

• Combustion analysers  
 

• Portable Industrial 
Combustion Flue Gas & 
Emissions Analyzer 

• Máy phân tích khí cháy/ 
khí thải  

• Máy phân tích khí thải & 
khí đốt công nghiệp 

 
Hãng LABTECH – EU 

• AOX – adsobable organic 
halogens 

• POX – purchable organic 
halogens 

• EOX - extractable 
organic halogens 

• Hệ phân tích halogen 
hữu cơ dễ hấp phụ AOX 

• Hệ phân tích halogen 
POX 

• Hệ phân tích halogen 
EOX 

 
Hãng DELTA OHM – Ý  

• Sound & Vibration 
 

• Weather Station 
 
• Meteorology 
• Microclimate - Thermal 

Comfort 
• Air and Wind Speed/ 

CO2 - Air Quality/ Light/ 
Humidity/ Pressure 

• Máy đo độ ồn và đo âm 
thanh 

• Máy đo môi trường/ 
Trạm đo môi trường 

• Trạm đo khí tượng 
• Đo vi khí hậu 

 
• Đo gió và tốc độ gió/ đo 

CO2 – chất lượng 
không khí/ Ánh sáng/ 
Độ ẩm/ Áp suất… 

 
Hãng TISCH – Mỹ  

• NIOSH Bioaerosol 
Cyclone 

•  Low Volume PM2.5 and 
PM10  FRM Sampler 
 

• TSP/ PM10/ PM2.5 High 
Volume Air Samplers 
 
 

• Bộ phân tách hạt theo 
NIOSH 

• Thiết bị lấy mẫu bụi 
PM10/ PM2.5 lưu lượng 
thấp 

• Thiết bị lấy mẫu bụi 
PM10/ PM2.5 thể tích 
lớn 

• Thiết bị lấy mẫu PUF 
môi trường xung quanh 



• Polyurethane Foam 
(PUF) Pesticide 
Samplers 

 
Hãng SABIO – Mỹ 

• Ambient Gas Analyzers 
 

• Gas dilution, ozone, and 
gas  phase titration 
(GPT) calibrations 

• Zero air generators 
• Methane catalytic 

oxidizer 

• Máy phân tích khí xung 
quanh 

• Hiệu chuẩn pha loãng 
khí, ôzôn và chuẩn độ 
pha khí (GPT) 

• Máy tạo khí Zero 
• Máy đo chất ôxy hóa 

xúc tác mêtan 

 
Hãng THERMO SCIENTIFIC – 

Mỹ  

• ADR1500 Area Dust 
Monitor 

• pDR-1500 is a personal 
aerosol dust monitor 

• MIRAN SapphIRe 
Portable Ambient 
Analyzer 

• FID/PID Combination 
Detector 

• Thiết bị giám sát bụi 
môi trường xung quanh 

• Máy đo bụi khối lượng 
môi trường xung quanh 

• Máy phân tích khí môi 
trường xung quanh công 
nghệ hồng ngoại 

• Cảm biến đo FID/ PDI 
môi trường xung quanh 

CÔNG NGHIỆP – AN TOÀN LAO ĐỘNG – HSE 

 
Hãng SYSBEL – Trung Quốc 

 

• Polly spill pallet/ Polly 
spill decks 

• Flammlable cabinets/ 
Combustible cabinets… 

• Eye wash station 
• Safety Cans/ Oily Waste 

Can 
• Spill kit/ Absorbent Roll/ 

Absorbent Pad/ 
Absorbent Sock/ 
Absorbent Pillow 

• Pallet chống tràn/ khay 
chống tràn 

• Tủ đựng hóa chất chống 
cháy đạt chuẩn FM 

• Bồn rửa mắt/ dụng cụ 
rửa mắt khẩn cấp 

• Can chứa dung môi/ rác 
thải 

• Giấy/ gối/ bộ kit thấm 
hút dầu hóa chất/ dầu 

NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM – TỦ HÚT KHÍ ĐỘC/ TỦ AN 
TOÀN SINH HỌC 

furniLAB® 

Sản xuất tại Việt Nam 

• Fume Hood 1.24m – 
1.54m – 1.84m 

• Biological safety cabinets 
Class II  

• Laboratory chemical 
cabinets 

• Microbiology cabinet/ 
PCR cabinet 

• Central lab' table 
 
• Wall lab' table 

 

• Tủ hút khí độc 1.24m – 
1.54m – 1.84m 

• Tủ an toàn sinh học cấp 
II 

• Tủ đựng hoá chất phòng 
thí nghiệm 

• Tủ cấy vi sinh/ Tủ PCR 
 

• Bàn thí nghiệm trung 
tâm 



• Corner table/ washbasin 
table 

• Construction of 
laboratory wastewater 
treatment system 

• Construction of 
laboratory exhaust gas 
treatment system 

• Bàn thí nghiệm áp 
tường 

• Bàn góc/ bàn chậu rửa 
 

• Thi công hệ thống xử lý 
nước thải phòng thí 
nghiệm 

• Thi công hệ thống xử lý 
khí thải phòng thí 
nghiệm 

HIỆU CHUẨN – BẢO TRÌ – VẬT TƯ TIÊU HAO – TƯ VẤN/ GIÁM SÁT 

 
 

• Calibration service 
(approval ISO17025) 

• Maintainance/ Preventive 
main 

• Repair instrument 
• Consumables/ Spare parts 

 
• Training/ Education 
• Equipment rental service 

 
• Project consulting service 
• Supervision consulting 

service 

• Dịch vụ Hiệu chuẩn (có 
tiêu chuẩn ISO17025) 

• Dịch vụ Bảo trì | Bảo trì 
dự phòng 

• Dịch vụ sửa chửa  
• Dịch vụ vật tư sắc ký/ 

vật tư tiêu hao 
• Dịch vụ đào tạo 
• Dịch vụ cho thuê thiết 

bị 
• Dịch vụ tư vấn dự án 
• Dịch vụ tư vấn giám sát 

 
CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR PLEASURE! 

 
TRUNG TÂM  HIỆU CHUẨN – KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIETCALIB® 
VPHCM:  SỐ N36, ĐƯỜNG SỐ 11, P. TÂN THỚI NHẤT,  Q.12, TP. HỒ CHÍ MINH 

VPHN: 138 PHÚC DIỄN – P. XUÂN PHƯƠNG – NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI 
VPDN: 10 LỖ GIÁNG 05 – P. HOÀ XUÂN – Q. CẨM LỆ - ĐÀ NẴNG  

Hotline: 1900 066870 | P. KD: 0948 870870/ 0846 870870 | TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0794 870870 
Email: info@vietcalib.vn  
Website: https://www.vietcalib.vn  |  http://www.hieuchuanvietcalib.vn  
  


